
PHỤ LỤC

Số Ngày cấp Nơi cấp Tên cơ sở Địa điểm kinh doanh
Số GCN 

ĐKKDD

Ngày cấp 

GCN

Số Giấy 

chứng 

nhận GPP

Ngày cấp 

GPP

Huyện Cẩm Mỹ

1 Trần Thị Kim Yến 4170 07/07/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

yến

25/3 ấp Duyên Lãng, xã Nhân 

Nghĩa, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai

4783 01/12/20 5998/GPP 01/12/20

Huyện Định Quán

2 Nguyễn Thị Vinh 5985 21/02/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh 

doanh chi nhánh 

công ty cổ phần 

dược phẩm An 

Khang Pharma tại 

Đồng Nai - Nhà 

thuốc An Khang 

Đồng Nai 11686

7 Quốc lộ 20, khu dân cư 4, ấp Cây 

Xăng, xã Phú Túc, huyện Định 

Quán, tỉnh Đồng Nai

7025 11/07/2022 7133/GPP 11/07/22

Huyện Long Thành

3 Nguyễn Thị Ngọc Lan 785/ 05/06/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Lan

Tổ 7, ấp Cẩm Đường, xã Cẩm 

Đường, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

759 25/10/2021 964/GPP 25/10/21

4 Nguyễn Thị ThuLiên 1056 28/8/2014
Sở Y Tế 

đồng Nai

QUẦY THUỐC  

THU LIÊN

18BKC,ấp 6,xã Tân Hiệp,Long 

Thành,Đồng Nai
1891 14/12/22 2241/GPP 28/11/18

5 Vũ Thị Kim Cúc

1602/CC

HN-D-

SYT-

ĐNA

31/12/2021
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tâm 

Phúc An

Tổ 13, khu Văn Hải, thị trấn Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

7913 08/05/2023 7821/GPP 08/05/23

Ghi chú

(Ban hành kèm theo Quyết định số:                /QĐ-SYT ngày        tháng        năm 2023 của Sở Y tế tỉnh Đồng Nai)

DANH SÁCH CƠ SỞ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC 

Chứng chỉ hành nghề

Họ và tên dược sĩ phụ 

trách chuyên môn

Cơ sở kinh doanh dược

STT
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Huyện Nhơn Trạch

6 Bùi Thị Thảo Trinh

5080/CC

HN-D-

SYT-

HCM

24/10/2019

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Tâm 

Đức 2

Tổ 6, ấp Sơn Hà, xã Vĩnh Thanh, 

huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
4232 20/02/20 4233/GPP 20/02/20

7 Nguyễn Thị Thuận 1369/ 09/01/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Bảo 

Nam

500 Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, xã 

Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, 

tỉnh Đồng Nai

4696 02/11/20 5946/GPP 02/11/20

8 Thịnh Thị Hương 2842/ 26/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Phương Linh

Ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện 

Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
3037 17/11/20 2769/GPP 17/11/20

Huyện Tân Phú

9 Nguyễn Thị Dung 5977 31/05/16
SYT Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc  Linh 

Nhi

Số 05, ấp 7, xã Nam Cát Tiên, Tân 

Phú, tỉnh Đồng Nai
2991 31/10/17 2695/GPP 03/10/17

10 Lê Nguyễn Hồng Mân 1937 15/10/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tuấn 

Mân

Ấp 3, xã Phú Lập, huyện Tân Phú, 

tỉnh Đồng Nai
1978 17/12/18 2297/GPP 12/12/18

11 Nguyễn Thị Thuỳ Nhung 2361/ 09/08/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Thùy 

Nhung

Chợ 13, tổ 7, ấp 3, xã Phú Lập, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
677 18/10/19 1370/GPP 18/10/19

12 Phạm Thị Hương 3944 10/12/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Hiền 

Đông 2

Số 285, ấp 2, xã Phú An, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
4395 06/07/2020 4386/GPP 06/07/20

13 Nguyễn Thị Kim Khuê 3717 16/04/2019
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Kim 

Khuê

Ấp Thanh Thọ 2, xã Phú Lâm, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
4330 05/06/2020 4329/GPP 05/06/20

14 Sầm Thị Nga 4045 24/03/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Minh 

Nga

Tổ 1, ấp 04, xã Núi Tượng, huyện 

Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
4397 06/07/2020 4384/GPP 06/07/20

15 Nguyễn Ngọc Uyển Linh

1246/BR

VT-

CCHND

20/10/2016
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Ngọc 

Linh

Số 23, tổ 1, ấp Phú Yên, xã Phú 

Trung, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng 

Nai

4552 11/09/20 2798/GPP 11/09/20
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16 Nguyễn Thị Phương Dung 860/ 04/07/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Dung

2344 ấp Phương Mai 2, xã Phú 

Lâm, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
1006 11/09/20 1817/GPP 11/09/20

17 Nguyễn Đức Thiệu
67/LĐ-

CCHND
25/11/2013

Sở Y Tế 

Lâm Đồng

Quầy thuốc Thiên 

Vũ

Số nhà 1730, ấp Thọ Lâm 3, xã 

Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

1467 11/09/20 2616/GPP 11/09/20

18 Lê Thị Tố Tâm 1828/ 26/08/2015
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tố 

Tâm 3

80, tổ 2, khu 2, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
4834 21/12/2020 6038/GPP 21/12/20

19
Nguyễn Thị Kim Đinh 

Ngân
4386 14/09/2020

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Tố 

Tâm

80 tổ 11, khu 5, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
4835 21/12/2020 6037/GPP 21/12/20

20 KáNgân 6167
25/04/

2022

Sở Y Tế 

Đồng Nai
Quầy thuốc Ngân Di

SN 3267, tổ 4, Phú Lợi, xã Phú Trung, 

Tân Phú, Đồng Nai
7550 14/12/22 7515/GPP 14/12/22

Thành phố Biên Hòa

21 Tạ Thị Việt Hà 1282/ 18/11/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Phúc 

Đức Bùi Thái

160, Hồ Văn Leo, KP 1, phường 

Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1599 31/08/18 2073/GPP 16/04/21

22
Nguyễn Trần Khánh 

Tuyên

668/CCH

N-D-

SYT-ĐT

24/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Tháp

Nhà thuốc Nguyễn 

Quỳnh Nga

7/4A Nguyễn Thị Tồn  tổ 10B, Kp 

Đồng Nai, phường Hóa An, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4642 09/10/20 5895/GPP 09/10/20

23 Nguyễn Văn Thịnh

155/HA

UG-

CCHND

16/08/2018
Sở Y Tế 

Hậu Giang

Nhà thuốc Minh 

Duyên Phúc

K4/79 Nguyễn Tri Phương, phường 

Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4707 02/11/20 5937/GPP 02/11/20

24 Võ Thị Thu Hiển 4111 08/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Thu Hiển

D33, KP4, phường Quang Vinh, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4742 17/11/20 không có không có
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25 Huỳnh Thị Hồng Nga

44514/B

TR-

CCHND

29/08/2014
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Chi nhánh công ty 

TNHH Khang Lộc 

Minh- Nhà thuốc 

Khang Minh

93/76B Đồng Khởi, phường Tân 

Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

4771 01/12/20 5997/GPP 01/12/20

26 Nguyễn Đình Công 4244 03/08/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Minh 

Phát Biên Hòa

1C, khu phố 2, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4799 07/12/20 6013/GPP 07/12/20

27 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 4159 22/06/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

Trâm Hạnh

444 tổ 12, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4869 04/01/21 không có không có

28 Bùi Thị Hồng Điệp
2289/AG

-CCHND
20/09/2016

Sở Y Tế 

An Giang

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Hùng Ngân

11, KP4, phường An Hoà, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
4802 14/12/20 không có không có

29 Dương Trương Phú

298/CCH

N-D-

SYT-CT

22/02/2018

Sở Y Tế 

Thành phố 

Cần Thơ

Nhà thuốc Thúy 

Trâm

A153/4, tổ 6, KP1, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5038 26/02/21 6148/GPP 26/02/21

30 Lê Thị Ngọc Nhung

61314/B

TR-

CCHND

26/12/2014
Sở Y Tế 

Bến Tre

Nhà thuốc Vân 

Anh 1

Tổ 10, KP Tân Mai, phường Phước 

Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

5067 10/03/21 6174/GPP 10/03/21

31 Nguyễn Thị Hương 4095 26/05/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Cơ sở chuyên bán 

lẻ thuốc dược liệu 

thuốc cổ truyền 

Hoàng An Phát

Số 2, tổ 29, KP 3, phường Long 

Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7023 11/07/2022 không có không có

32 Nguyễn Văn Huy 6298 30/05/2022
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Công 

Tâm

16/23i, KP 3, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
7155 08/09/2022 7253/GPP 08/09/22
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33 Phạm Hoàng Khang 5635
29/09/

2020

Sở Y Tế 

Bình Dương

Địa điểm kinh doanh 

chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm An 

Khang Pharma - Nhà 

thuốc Đồng Nai số 02

12/13, KP3, P. Trảng Dài, Biên Hòa, 

Đồng Nai
4757 07/12/22 5963/GPP 07/12/22

34 Huỳnh Thiện An 5612
3/09/

2020

Sở Y Tế 

Bình Dương

Địa điểm kinh doanh 

chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm An 

Khang Pharma - Nhà 

thuốc Đồng Nai số 05

Số 92, tổ 15, KP2, P. An Hòa, Biên 

Hòa, Đồng Nai
4772 07/12/22 6010/GPP 07/12/22

35 Nguyễn Quang Huynh 2286
29/06

/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

Địa điểm kinh doanh 

chi nhánh công ty cổ 

phần dược phẩm An 

Khang Pharma - Nhà 

thuốc Đồng Nai số 01

06-06A, KP6, P. Tam Hiệp, Biên Hòa, 

Đồng Nai
4777 07/12/22 6003/GPP 07/12/22

36 Đỗ Thị Thu Hà 7475 27/03/2023
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Hoàng 

Bách

26, Bùi Hữu Nghĩa, KP 2, phường 

Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

7896 21/04/2023 7802/GPP 21/04/23

37 Phạm Thị Tâm 2847/ 26/07/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Nhà thuốc Xuân 

Tiến

134/83, KP 7, phường Tân Biên, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
2935 19/10/20 2692/GPP 19/10/20

38 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1856 26/08/15
Sở Y Tế 

Đồng Nai

NHÀ THUỐC BỆNH 

ViỆN ĐA KHOA 

THỐNG NHẤT ĐỒNG 

NAI

234 QL1, P. Tân Biên, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
77 06/03/23 144/GPP 06/03/23

thay đổi 

dược sĩ 

QLCM
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Huyện Thống Nhất

39 Bùi Thị Hiền 3082/ 04/10/2017
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Vân 

Anh

1498 tổ 43 KP. Trần Cao Vân, TT 

.Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

4619 05/10/20 4577/GPP 05/10/20

40 Cao Thị Thúy Vân 4427 28/09/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc Cát 

Tường

Tổ 5, khu 4, thị trấn Tân Phú, 

huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
4839 21/12/2020 6034/GPP 21/12/20

Huyện Trảng Bom

41 Lê Trường Giang

1852/CC

HN-D-

SYT-VL

16/11/2018
Sở Y Tế 

Vĩnh Long

Quốc thuốc Huy 

Khang

Số 98, Tổ 6, ấp 2, xã An Viễn, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
4728 09/11/20 5957/GPP 09/11/20

42 Bùi Thị Nga 6166 22/06/2016

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Quầy thuốc Kim 

Long

373, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện 

Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3039 14/12/20 3102/GPP 14/12/20

43 Lê Phương Thủy 3203 12/10/2020
Sở Y Tế 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phương Thủy

442 Ấp Bàu Cá, xã Trung Hoà, 

huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
3372 09/04/2021 3398/GPP 09/04/21

44 Hoàng Thị Thanh Hương

6809/CC

HN-D-

SYT-

HCM

04/12/2020

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

Nhà thuốc 

Pharmacity số 659

226 Yên Thế, xóm 1, tổ 6, ấp Thái 

Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai

5420 03/12/2021 6489/GPP 03/12/21

Huyện Vĩnh Cửu

45 Trần Thị Kim Huệ 522 05/12/2018

Sở Y Tế 

Bình 

Thuận

Quầy thuốc Hoàng 

Anh

Ấp 6-7, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
3802 14/02/19 3827/GPP 23/01/19

Tổng: 45 cơ sở
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